PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ

I.  LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Đất nước ta đang trong giai đoan hội nhập và phát triển rất nhanh về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, là giai đoạn thực hiện chiến lược công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Trước tình hình đó, nhiệm vụ của ngành giáo dục cũng hết sức nặng nề; Đó là: Đào tạo thế hệ trẻ, người chủ tương lai của đất nước có đầy đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt và đặc biệt phải có tri thức khoa học, có sự hiểu biết, thông minh, năng động, sáng tạo đủ điều kiện để bảo vệ và xây dựng đất nước .Vấn đề đặt ra cho giáo dục là phải đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đáp ứng những yêu cầu của xã hội và phù hợp với sự phát triển nhân cách học sinh.
Để làm được điều đó, mỗi thầy cô giáo phải không ngừng nỗ lực, hăng say tìm tòi, khám phá cái hay cái mới của nhân loại, của khoa học kỹ thuật để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, trong lĩnh vực công nghệ thông tin, soạn giảng bài dạy bằng phần mềm các phần mềm như PowerPoint, violet đã rất thông dụng với các thầy cô.
Việc đưa công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy trong nhà trường nói chung đang được sự quan tâm đăc biệt của ngành giáo dục. Thực tế đó đòi hỏi cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng giảng dạy bằng cách phát huy những ưu thế của lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), phải biết tận dụng nó, biến nó thành công cụ hiệu quả phục vụ cho sự nghiệp giáo dục.Việc đưa CNTT vào giảng dạy những năm gần đây đã chứng minh, công nghệ tin học đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình dạy học, làm thay đổi nội dung, phương pháp dạy học. CNTT là phương tiện để tiến tới “xã hội học tập”. Mặt khác, giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn nhân lực cho CNTT. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học theo hướng dẫn học CNTT như là một công cụ hỗ trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp dạy học ở các môn”.
Sử dụng phần mềm trong hoạt động dạy học cũng là một yêu cầu trong đổi mới phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá các hoạt động của học sinh với sự trợ giúp của các phương tiện dạy học hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng CNTT - nhất là đối với việc thiết kế bài giảng điện tử - vẫn còn gặp không ít những khó khăn như: Việc thiết kế bài giảng một cách công phu bằng các dẫn chứng sống động trên các trang trình chiếu là một điều không phải dễ dàng với nhiều giáo viên. Để có một bài giảng như thế đòi hỏi phải mất nhiều thời gian chuẩn bị trong khi chưa phải giáo viên nào cũng thành thạo vi tính. Số tiết thực dạy của mỗi giáo viên trong tuần là khá lớn, trang thiết bị còn thiếu nên giáo viên còn ngại áp dụng CNTT vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Mặt khác một số giáo viên bước đầu làm quen với việc soạn giảng bằng bài giảng điện tử nên chưa có những kinh nghiệm xử lí sao cho bài giảng tốt nhất, tốn ít thời gian mà hiệu quả cao. 
Vì những khó khăn trên mà việc sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học còn hạn chế. Là giáo viên Tin học bản thân tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp đồng nghiệp có cái nhìn gần nhất với việc sử dụng một số phần mềm tiện ích trong bài giảng vì vậy tôi đã mạnh dạn xây dựng sáng kiến:   “ Kết hợp phần mềm mới Ispring Suite và PowerPoint vào thiết kế bài giảng điện tử ”, thiết kế một bài giảng điện tử có hiệu quả mà đỡ tốn thời gian bằng việc kết hợp phần mềm PowerPoint và Ispring Suite cùng một số phần mềm hổ trợ trong thiết kế một bài giảng điện tử. Đây là một công việc dễ dàng và mang lại nhiều tiện ích vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm công sức cho giáo viên mà hiệu quả mang lại tương đối tốt.

II.  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Để nâng cao chất lượng dạy và học thì: Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện, nêu gương tốt cho người học (điều 14- Luật Giáo dục)
Sáng kiến được xây dựng với mục đích : nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, đặc biệt là giúp người giáo viên “ Kết hợp phần mềm mới Ispring Suite và PowerPoint vào thiết kế bài giảng điện tử ” đạt hiệu quả đáp ứng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật trong thế giới hiện đại.

III.  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	Tổ chức một số buổi tập huấn về cách sử dụng máy chiếu, thiết lập trình chiếu trong PowerPoint, cách cài đặt và sử dụng phần mềm Ispring Suite cho giáo viên .
Tìm hiểu và nghiên cứu thêm những kỹ năng cơ bản và nâng cao trong việc sử dụng bài giảng điện tử để làm phong phú thêm những dạng bài tập khác nhau.
Tham gia các buổi thao giảng để thu nhận những góp ý chân thành từ đồng nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy theo phương pháp mới.

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Bài giảng theo chuẩn e-Learning là bài giảng có khả năng tích hợp đa phương tiện truyền thông (multimedia) và tuân thủ một trong các chuẩn SCORM, AICC… Xây dựng bài giảng điện tử e-Learning là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi giáo viên ngày nay, khi mà giáo dục Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và tiếp cận với công nghệ giáo dục hiện đại.
Có một công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong công tác soạn bài giảng e-learning đó chính là ISpring Suite. Bộ sản phẩm ISpring Suite được tích hợp 3 phần mềm gồm iSpring Pro – tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ soạn bài giảng theo
[bookmark: page5]chuẩn E-Learning, iSpring QuizMaker – phần mềm chuyên dùng soạn bài thi trắc nghiệm và khảo sát trực tuyến, và iSpring Kinetics – phần mềm chuyên dùng biên tập sách điện tử.
          ISpring Suite là bộ công cụ soạn bài giảng, giáo án điện tử (e-learning) dựa trên PowerPoint được sản xuất bởi iSpring Solutions, cho phép người dùng tạo các khóa học trực tuyến dựa trên slide, câu hỏi, hộp thoại mô phỏng tình huống, screencasts, bài giảng video và các tài liệu học tập tương tác khác. Các bài giảng, giáo án đầu ra được xuất bản trong HTML5. Các khóa học trực tuyến do iSpring tạo ra tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) sau: SCORM 1.2, SCORM 2004, AICC, xAPI (Tin Can) và cmi5
Ispring Suite có giao diện được thiết kế trực quan và dễ dùng, ngôn ngữ giao tiếp và phần phụ trợ đều bằng tiếng Việt, nên rất phù hợp với giáo viên không giỏi tin học và ngoại ngữ. Với những tính năng trên khi thể hiện bài giảng được thiết kế với phần mềm này, giờ học sẽ trở nên sống động, thu hút sự chú ý của học sinh vào bài dạy. Đây cũng là cơ sở để học sinh phát huy tính độc lập, tự giác, tích cực trong học tập.
Mỗi phần mềm đều có những ưu điểm riêng và nếu kết hợp được các phần mềm đó với nhau thì việc sử dụng rất có hiệu quả.
Sử dụng phần mềm và kết hợp các phần mềm tiện ích vào thiết kế bài giảng điện tử là phương pháp dạy học mới cần được ứng dụng để đem lại kết quả tốt nhất trong việc dạy và học. Đó còn là một cách tiếp cận công nghệ thông tin phát huy tính tích cực, chủ động, mạnh dạn tiếp thu và sử dụng tin học trong nhà trường của cả giáo viên và học sinh.

II. CỞ SỞ THỰC TIỄN
1. Thuận Lợi :
· Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, tổ nhóm chuyên môn.
· Bản thân là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Tin học.
· Nhà trường đã có những trang thiết bị thích hợp cho việc giảng dạy bằng bài giảng điện tử như: phòng ứng dụng công nghệ thông tin (gồm máy tính và máy chiếu).
· Hiện nay việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đang được đẩy mạnh và ứng dụng ngày càng rộng rãi và phổ biến, và cùng với đó là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và đặc biệt là sự đồng thuận của các thầy cô giáo và các em học sinh khi tham gia học tập với phương pháp mới này.
2. Khó Khăn :
- Một số giáo viên còn hạn chế về trình độ tin học, kỹ năng sử dụng máy vi tính.
· Chưa có chương trình hoạt động thống nhất về việc khai thác cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.
· Các phần mềm, cơ sở dữ liệu chưa được cung cấp (chủ yếu sử dụng phần mềm, tư liệu tham khảo miễn phí, không có bản quyền).
· Các em học sinh ban đầu khi tiếp cận với những trang thiết bị mới còn gặp nhiều bỡ ngỡ.
III.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI:
1.Một số biện pháp giúp giáo viên biết cách kết hợp giữa phần mềm Ispring Suite và PowerPoint trong soạn giảng bài giảng điện tử.

      Biện pháp 1: Trang bị kiến thức tin học cơ bản:
Để giúp giáo viên có những kiến thức kĩ năng cơ bản về Tin học tôi đã tham mưu với Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn nhà trường tạo điều kiện về thời gian để giáo viên toàn trường tập huấn về cách sử dụng máy chiếu, thiết lập trình chiếu trong PowerPoint, Ispring Suite cho giáo viên để có thể tự thiết kế giáo án điện tử cho mình và với chuyên môn của mình tôi được nhà trường giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn giáo viên. Nội sung buổi tập huấn
· Trình bày kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính
· Hướng dẫn sử dụng phần mềm trình diễn PowerPoint, Ispring Suite.
· Cách truy cập và khai thác tài nguyên Internet.
· Giới thiệu một phần mềm chỉnh sửa ảnh, chèn các ảnh động, cắt các file âm thanh … đơn giản.
· Cách sử dụng máy chiếu (projector).
 Ngoài ra, khuyến khích giáo viên tích cực tìm hiểu và nghiên cứu thêm những kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng giáo án điện tử để làm phong phú thêm những dạng bài tập khác nhau. Sau các đượt tập huấn, giáo viên được tham gia các tiết thao giảng để thu nhận những góp ý chân thành từ đồng nghiệp, rút kinh nghiệm từ đó tự hoàn thiện mình.

Biện pháp 2: Khai thác và xử lý thông tin, tư liệu phục vụ cho bài giảng:
Từ những giáo án được soạn sẵn trên giấy và được trình bày lại trên bảng
đen làm thế nào để chúng trở thành các bài giảng điện tử được trình bày trên máy chiếu? Điều này đòi hỏi người thầy phải biết sử dụng PowerPoint. Đây là một phần mềm nằm trong bộ MS Office dùng để tạo các trình diễn đa dạng trên máy tính. Nếu chỉ dừng ở mức độ gõ những nội dung cần thiết cộng thêm một ít định dạng về màu sắc, font chữ, thiết nghĩ giáo viên nào cũng có thể làm được. Tuy nhiên nếu chỉ có thế thì chúng ta chưa thực sự khai thác hết sức mạnh của PowerPoint cũng như chưa phát huy hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới này.
Ví dụ:  trong tiết đọc - hiểu văn bản “Ông đồ”- lớp 8, trong phần “Tìm hiểu chung”, sau khi yêu cầu học sinh trình bày những hiểu biết về tác giả, giáo viên có thể chiếu lên màn hình chân dung nhà thơ kết hợp thêm vài lời giới thiệu ngắn gọn sẽ làm cho học sinh hình dung rõ hơn về tác giả; hiện ra các khổ thơ, giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài, cả lớp hướng lên màn hình theo dõi với ưu thế của PowerPoint (Rõ ràng, đẹp) sẽ kéo sự tập trung của học sinh vào bài dạy. 
[bookmark: page9]Những tư liệu minh họa cho các nội dung bài học tương đối nhiều trên Internet. Nếu chỉ cần bỏ chút thời gian chúng ta sẽ có được những nội dung, hình ảnh cần minh họa cho bài giảng tuy nhiên đòi hỏi giáo viên phải biết cách truy cập Internet để tìm kiếm và sử lý thông tin bởi các thông in trên mạng Internet không phải lúc nào cũng chính xác.
Có thể nói: Để có được những tư liệu cần thiết, chính xác với nội dung, yêu cầu bài dạy, giáo viên cần phải đầu tư về thời gian sưu tầm các tư liệu trên mạng Internet bởi ở đó là kho tư liệu phong phú nhất. Đồng nghiệp có thể sưu tầm tài liệu từ các địa chỉ như: www.tulieu.bachkim.vn; www.dayhoc.vn; www.dayhocintel.org hoặc tìm kiếm trong www.google.com.vn với từ khóa (nội dung cần tìm) thích hợp.Tuy nhiên , điều tôi muốn nói việc khai thông tin không khó nhưng việc xử lý thông tin mới thực sự là vấn đề quan trọng .

Biện pháp 3: Xử lý các tư liệu cần thiết vào bài dạy:
Khi đã sưu tập được những tư liệu cần thiết cần phải có sự chọn lọc cần thiết để đưa vào bài giảng của mình. Không nên sử dụng quá nhiều hình ảnh tư liệu mà chỉ sử dụng ở mức độ vừa phải để tránh làm phân tán sự tập trung của học sinh trong giờ học. Các hiệu ứng nên sử dụng một cách đơn giản để không làm ảnh hưởng đến sự tiếp thu kiến thức của học sinh. Bên cạnh đó giáo viên có thể sử dụng Ispring Suite để thiết kế được nhiều kiểu bài tập khác nhau rất phong phú và hấp dẫn như trò chơi ô chữ, lựa chọn đáp án, kéo thả chữ…rất dễ dàng và hơn hẳn các phần mềm khác Ispring Suite còn cho chúng ta sử dụng như một phần mềm elerning và có khảo sát trực tuyến, soạn bài thi trắc nghiệm và biên soạn sách điện tử. Ngoài ra, việc làm này còn giúp cho giáo viên tiết kiệm được thời gian viết nội dung lên bảng, treo bảng phụ… nội dung hiển thị đến đâu, giáo viên giảng đến đó, làm cho thời gian giảng bài nhiều hơn, các em học sinh hiểu bài sâu hơn.
    Để soạn một bài giảng bằng bài giảng điện tử với sự hỗ trợ của phần mềm trình chiếu PowerPoint và kết hợp Ispring Suite có thể thực hiện như sau :
Bước 1 : Tạo một thư mục chứa bài giảng cần soạn.
Bước 2 : Soạn thảo các câu hỏi bài tập (tùy từng bài giảng) trên phần mềm Ispring Suite.
[bookmark: page10]Bước 3 : Soạn bài trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint bao gồm đề mục, nội dung cơ bản của bài học. Trong phần kiểm tra bài cũ, sau các mục cần cũng cố và trước khi kết thúc bài hãy để một trang trống để chuyển gói câu hỏi từ Ispring Suite đã thực hiện ở bước 2 vào các trang này. Bài soạn này cần phải được lưu vào thư mục đã tạo ở bước 1.

Biện pháp 4:  Linh hoạt khi hướng dẫn học sinh học tập
Bài giảng sau khi thiết kế sẽ được trình chiếu lên màn hình thông qua máy chiếu. Nghĩa là giáo viên buộc phải biết cách sử dụng nó. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc, chỉ cần một vài thao tác lắp máy chiếu với CPU của máy tính hoặc kết nối với máy tính xách tay và điều chỉnh độ lớn (zoom), độ nét (sharpness) trên màn hình giáo viên chắc hẳn sẽ có một bài giảng chất lượng, học trò sẽ có không khí học thoải mái hơn. Thực tế cho thấy nhờ BGĐT mà giáo viên đã tạo ra một không khí khác hẳn so với giờ dạy truyền thống. Học sinh đã tập trung cao để nghe giảng và tư duy nhiều hơn trong các giờ học.

Biện pháp 5: Kết hợp linh hoạt giữa bài giảng điện tử và bài giảng truyền thống. 
            Trong giảng dạy với thiết bị dạy học hiện đại chúng ta phải thừa nhận tính khả thi của nó song cũng không thể phủ nhận giá trị của phương pháp dạy học truyền thống.Trong giáo án truyền thống chúng ta trình bày tất cả nội dung bài giảng. Vậy thì đối với bài giảng điện tử chỉ gồm một số slide, các slide chỉ chứa từ khóa, hình ảnh vậy làm thế nào mà giáo viên có thể đạt hiệu quả cao trong bài dạy mà không mắc vào những lỗi thường mắc? Để giải quyết việc này, giáo viên phải xây dựng cho mình một đề cương chu đáo, tỷ mỉ, xác định trọng tâm kiến thức, xây dựng các tình huống có thể sảy ra trong tiết học để chủ động về kiến thức. Không quá lạm dụng bài giảng điện tử dẫn đến chất lượng bài dạy thiếu chiều sâu cũng không quá tham thuyết trình để dẫn đến việc khiến học sinh thụ động tiếp thu kiến thức. Trong thực tế, giáo viên khi giảng dạy bài giảng điện tử còn tham kiến thức nên đôi khi việc điều khiển học sinh hoạt động còn lúng túng( Nhất là giáo viên mới). Để có khả năng kết hợp giữa trình chiếu và điều khiển lớp đòi hỏi giáo viên phải tích cực sử dụng bài giảng điện tử ; tích cực tự học, tự bồi dưỡng khả năng của mình để có những giờ dạy thực sự hiệu quả.
Tóm lại: Bài giảng điện tử là phương pháp dạy học hiện đại, nó mang lại cho người dạy , người học những cảm xúc , tình cảm tốt đẹp từ tính ưu việt đã được công nhận- Tuy nhiên, người giáo viên có trình độ, có năng lực phải là người thích khám phá , tìm tòi, thích đổi mới; Biết kết hợp linh hoạt giữa phương pháp dạy học hiện đại và phương pháp dạy học hiện đại một cách khoa học. Một điều tôi muốn khẳng định: Khoa học dù có hiện đại đến đâu cũng do con người tạo ra, còn người có thể thay đổi được khoa học nhưng khoa học không thể thay thế được con người. Bởi vậy, chúng ta chỉ nên coi công nghệ thông tin là phương tiện hỗ trợ tích cực cho người giáo viên chứ không thay thế được vai trò của người thầy trong xã hội. Hãy biết điều khiển để những phát minh vĩ đại của con người sẽ phục vụ con người tích cực hơn.
2. Cách sử dụng phần mềm Ispring Suite.
         Để cụ thể hơn tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Ispring suite. Có một công cụ hỗ trợ đắc lực cho giáo viên trong công tác soạn bài giảng E-learning đó chính là ISpring Suite. Bộ sản phẩm ISpring Suite được tích hợp 3 phần mềm gồm ISpring Pro- tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ soạn bài giảng theo chuẩn E-Learning, ISpring QuizMaker- phần mềm chuyên dùng soạn bài thi trắc nghiệm và khảo sát trực tuyến, và ISpring Kinetics - phần mềm chuyên dùng biên tập sách điện tử.

[image: ]
                                                                                    Hình 1          
2.1. Chức năng chính của ISpring Suite:
     2.1.1. Chèn Bài trắc nghiệm
Khi chọn “Chèn trắc nghiệm” chương trình sẽ kích hoạt phần mềm iSpring QuizMaker cho phép soạn bài trắc nghiệm hoặc phiếu khảo sát. Người dùng có thể chọn một bài trắc nghiệm đã soạn trước đó hoặc soạn mới từ giao diện khởi tạo như Hình 2
                                                [image: ]

Hình 2. Giao diện khởi động chương trình soạn đề trắc nghiệm
            Đây là một ưu điểm rất mạnh của ISpring Suite. Chương trình soạn bài tập trắc nghiệm này cho phép soạn 11 kiểu câu hỏi trắc nghiệm và 12 kiểu câu khảo sát khác nhau như câu hỏi đúng/sai, đa lựa chọn, điền khuyết…. Sau khi làm bài chương trình sẽ chấm và hiển thị điểm số của người làm đồng thời gửi kết quả về email hoặc máy chủ của giáo viên nếu ứng dụng trực tuyến.
        Với iSpring Suite ta có thể soạn bài kiểm tra một cách nhanh chóng với các loại câu hỏi trắc nghiệm sau:
· Câu hỏi “Đúng/Sai” (True/False)
· Câu hỏi trả lời ngắn (Short Answer)
· Câu hỏi dạng Tự luận (Essay)
· Câu hỏi đa lựa chọn (Multiple Choice): Trong khảo sát gọi là câu hỏi dạng “Chọn một” tức học viên chỉ có thể chọn 1 phương án và có duy nhất một đáp án đúng.
· Câu hỏi đa đáp án (Multiple Response): Trong khảo sát gọi là câu hỏi dạng “Chọn nhiều”. Học viên có thể chọn nhiều câu trả lời và 1 câu hỏi có nhiều đáp án đúng.
· Câu hỏi số học (Numeric): Là loại câu hỏi chỉ trả lời bằng số.
· Câu hỏi ghép đôi (Matching): Là loại câu hỏi mà học viên phải ghép giữa hai nhóm đối tượng để cho ra câu trả lời đúng nhất.
· Câu hỏi trình tự (Sequence): Là loại câu hỏi yêu cầu thí sinh sắp xếp các đối tượng theo một thứ tự nhất định, thường để hỏi về quy trình hay thứ tự thời gian
· Câu hỏi điền khuyết (Fill in the blanks): Là loại câu hỏi mà học viên có nhiệm vụ điền vào chỗ trống
· Câu hỏi điền khuyết đa lựa chọn (Select from lists): Là loại câu hỏi có nhiều lựa chọn để trả lời, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Nhưng đặc biệt ở đây, danh sách đáp án sẽ có dạng menu thả xuống.
· Câu hỏi “Kéo – Thả” (Drag and drop): là dạng câu hỏi điền vào chỗ trống nhưng các phương án đã được liệt kê sẵn.
· Câu hỏi Hostpot: Là dạng câu hỏi xác định vị trí trên hình ảnh.
· Câu hỏi dạng Thang Likert (Likert Scale): Là câu hỏi chuyên dùng trong khảo sát để đánh giá mức độ. VD: “E-learning rất hữu dụng trong quá trình đào tạo doanh nghiệp”, các phương án sẽ dựa trên mức độ: hoàn toàn không đồng ý, không đồng ý, bình thường, đồng ý, hoàn toàn đồng ý.
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Hình 3. Giao diện soạn đề trắc nghiệm
[bookmark: page15]Cần lưu ý thêm về một số thiết đặt khi soạn bài trắc nghiệm bằng cách chọn menu “Thiết đặt” và tùy chỉnh cho phù hợp như tự trộn thứ tự câu, trộn đáp án, số lần làm thử, điểm đạt tối thiểu, điểm số mỗi câu, định dạng thông báo…
2.1.2. Chèn Sách điện tử
Tương tự QuizMaker, V-iSpring Kinetics là phần mềm chạy độc lập và được tích hợp vào bộ Suit để làm phong phú thêm cho bộ công cụ soạn giảng này. Phần này cho phép biên soạn và chèn vào slide 4 kiểu sách tương tác sách gồm:
· 3D Book: Dạng sách điện tử đơn giản với hiệu ứng lật sách 3D giúp người dùng có cảm giác như đang đọc sách thật. Với kiểu sách này người biên soạn có thể nhúng phim, ảnh, âm thanh, Flash… đặc biệt có tích hợp chức năng thu âm trực tiếp rất đơn giản và dễ sử dụng.
· Directory: Dạng sách với các chủ đề được gom nhóm và sắp xếp theo thứ tự từ điển A-Z. Ưu điểm của dạng sách này là người dùng dễ tìm kiếm, tra cứu nội dung. Có thể dùng để soạn từ điển, bảng chú giải thuật ngữ…
	FAQ: Định dạng chuyên dùng cho soạn thảo sách “hỏi – đáp” như đề cương ôn tập, các câu hỏi thường gặp trong một mộn học hay lĩnh vực nào đó.
· Timeline: Dạng sách có giao diện theo “dòng thời gian”, thích hợp soạn thảo sách diễn đạt nội dung có cấu trúc, quá trình, diễn tiến theo thời gian…
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Hình 4. Giao diện chọn định dạng Sách điện tử
2.1.3. Chèn Flash
Chức năng cho phép chèn file Flash có sẵn vào slide PowerPoint.

2.1.4. Chèn Youtube
Chức năng cho phép chèn phim trực tiếp từ trang Youtube.com vào slide PowerPoint bằng cách sao chép địa chỉ (đường dẫn trên thanh địa chỉ của trình duyệt) của clip trên trang youtube.com rồi dán vào như Hình 5.
  [image: ]

Hình 5. Giao diện chèn Youtube
2.1.5. Chèn Website
Chức năng cho phép nhúng một trang web bất kỳ vào slide PowerPoint bằng cách nhập địa chỉ web vào như Hình 6.
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Hình 6. Giao diện Chèn web vào slide
[bookmark: page17]2.1.6.Ghi âm, ghi hình

Cho phép ghi âm lời giảng và tích hợp vào slide. Chương trình cho phép người dùng thu âm từ Micro của máy tính hoặc sử dụng Micro rời như headphone để ghi âm lời giảng và tự động đồng bộ dữ liệu với hiệu ứng trên các slide. Trong quá trình thu âm người giảng bải vẫn quan sát được các slide trình chiếu với đầy đủ các hiệu ứng.
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Hình 7. Giao diện điều khiển thu âm bài giảng 
2.1.7. Ghi hình
Chức năng ghi hình cho phép quay phim giáo viên giảng bài bằng webcam và tự động gắn vào slide giúp bài học thêm sinh động. Tương tự như chức năng ghi âm, chức năng ghi hình cũng cho phép người dùng vừa trình chiếu bài giảng, vừa giảng bài.
Ghi hình giáo viên giảng bài cũng là một trong những tiêu chí cần thiết của một bài giảng điện tử theo chuẩn e-learning do Bộ giáo dục – đào tạo yêu cầu.[image: ]
Hình 8. Giao diện ghi hình giáo viên giảng  
2.1.8. Quản lý lời giảng
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Hình 9. Giao diện quản lý đồng bộ lời giảng với hiệu ứng slide

Đây là chức năng rất quan trọng giúp người soạn bài giảng dễ dàng đồng bộ (khớp) lời giảng của mình với những hiệu ứng trên slide và cả bài giảng.

2.1.9. Cấu trúc bài giảng
Cấu trúc bài giảng cho phép thiết lập cấu trúc các slide trong bài giảng, ẩn giấu slide, hiệu chỉnh thời lượng của slide, gán danh giảng viên, chọn giao diện cho slide, chèn các đối tượng như Bài trắc nghiệm hoặc Sách điện tử.
         [image: ]

	Hình 10. Giao diện quản lý cấu trúc bài giảng
2.1.10. Đính kèm
Cho phép đính kèm file theo bài giảng hoặc đính kèm địa chỉ trang web tham khảo cho nội dung của slide.
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Hình 11. Giao diện quản lý tài liệu đính kèm bài giảng



      2.1.11. Giảng viên
Thiết lập thông tin giảng viên cho bài giảng gồm hình giảng viên, tên, chức danh/học vị, địa chỉ email, điện thoại, website và thông tin cá nhân khác.
      2.1.12. Xuất bản:
Kết xuất bài giảng soạn trên PowerPoint thành bài giảng điện tử theo chuẩn E-Learning theo chuẩn AICC, SCORM 1.2 và SCORM 2004 (2nd, 3rd, 4th edition); tương thích với hầu hết các LMS như Moodle, BlackBoard, Saba, CourseMill, Litmos, SCORM.com, …
a. Xuất bản nhanh: Xuất bản theo thiếp lập mặc định
b. Xuất bản: Cho phép thay đổi các thiết lập như kiểu dữ liệu, chuẩn bài giảng, giao diện, bảo mật…
ISpring có thể xuất bản thành nhiều định dạng đầu ra khác nhau. Trong mỗi định dạng lại có nhiều tùy chọn cho phép người dùng chọn phương án phù hợp nhất cho bài giảng của mình. Tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng mà ta chọn kiểu dữ liệu xuất ra cho phù hợp.
[bookmark: page21]
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Hình 13. Giao diện thiết lập trước khi Xuất bản 
bài giảng thành file Flash

· Web: Bài giảng định dạng web trên máy tính cá nhân, cho máy chủ web (gửi qua FTP), web để chia sẻ qua email. Các định dạng này có dung lượng vừa phải nên chất lượng cũng tương đối tốt.
· CD: Bài giảng để lưu trên đĩa CD: Định dạng này có kích thước lớn và chất lượng âm thanh, hình ảnh tốt nhất.
· iSpring Online: Định dạng có chất lượng tương tự định dạng web và đòi hỏi phải có tài khoản trên iSpring Online để tải trực triếp lên máy chủ của iSpring.
· LMS: Định dạng chuẩn e-Learning, tương thích với các website e-Learning theo chuẩn AICC, SCORM 1.2 và SCORM 2004. Tùy theo lựa chọn lưu cho trên máy tính cá nhân, web cho máy chủ web (gửi qua FTP), web để chia sẻ qua email mà dung lượng và chất lượng file sẽ thay đổi cho phù hợp.
Sau khi soạn xong một bài giảng điện tử với sự kết hợp phần mềm Ispring Suite và Power Point bài giảng này có thể xuất bản thành một bài giảng elerning online cho học sinh tự học ở nhà.
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[bookmark: page22][bookmark: _GoBack]IV/. KẾT QUẢ

Sau quá trình nghiên cứu và vận dụng sáng kiến , tập thể giáo viên của nhà trường đã có cái nhìn tổng quan về bài giảng điện tử. Sau mỗi tiết dạy, giáo viên cùng nhau thảo luận, góp ý, rút kinh nghiệm và đi đến thống nhất: Bộ giáo dục và đào tạo đã góp phần cải tiến rõ rệt chất lượng học tập của học sinh và nâng cao chất lượng nghiệp vụ của giáo viên. Đến thời điểm này toàn thể giáo viên trong trường đã quan tâm đến bài giảng điện tử và trong năm học 2021 – 2022  này hầu hết các tiết thao giảng của giáo viên đều                                                                                                                                              sử dụng bài giảng điện tử. Đồng thời ban giám hiệu nhà trường cũng đã tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cũng như khuyến khích giáo viên sử dụng bài giảng điện tử. Điều đó đã cho thấy việc sử dụng bài giảng điện tử đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng của học sinh.
Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến như sau( Thời điểm tháng 3/ 2022)
Kết quả khảo sát giáo viên đã soạn giáo án điện tử như sau:

	Tổ bộ môn
	
	

	Nội dung
	Tổ xã Hội
	Tổ Tự nhiên

	
	
	

	1.Cắt một đoạn phim, chèn, kết nối đoạn
	70%
	80%

	phim vào bài giảng.
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. Chỉnh sửa, chọn hình ảnh đẹp.
	92%
	92%

	
	
	

	3.Tìm thông tin, tư liệu, đoạn phim phù hợp
	80%
	90%

	trên mạng Iternet.Thiết kế bài dạy.
	
	

	
	
	

	4. Kĩ thuật trình chiếu
	90%
	93%

	
	
	










V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
Sau khi xây dựng đề tài , để	kết hợp tốt giữa phần mềm Ispring Suite và PowerPoint trong một giờ học,tôi rút ra một số bài học sau:
· Giáo viên phải có nhiệt huyết, yêu nghề, tận tâm với học sinh.
· Giáo viên phải có tinh thần học hỏi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đặc
biệt, là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phải thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu tìm tòi, trao đổi với đồng nghiệp để có kỹ năng hơn trong soạn giảng và sử dụng CNTT .
· Giáo viên phải không ngừng học hỏi qua sách báo, mạng Internet để kiến thức cá nhân được mở rộng.
· Kết hợp tốt các phương pháp dạy học hiện đại và truyền thống, phát huy tính tích cực của người học, người giáo viên phải sáng tạo và biết hướng dẫn học sinh tìm ra tri thức thông qua hình ảnh, đoạn phim trực quan sinh động.
· [bookmark: page23]Thường xuyên, tích cực sử dung BGĐT khi giảng dạy để giúp học sinh và giáo viên làm quen với phương pháp mới này.
· Tăng cường dự giờ, thăm lớp, tham gia học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những đồng nghiệp đi trước.
· Thống nhất phương cách khi trình bày một bài giảng điện tử, nắm chắc quy trình các bứơc để có thể soạn, giảng được một bài giảng điện tử











PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN:
Với sự phát triển rất nhanh của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục, việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực : Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác, chuyên môn nhẹ nhàng và khoa học. Hoà nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học

AI. KIẾN NGHỊ
· Các cấp ủy, chính quyền địa phương,các cấp quản lý giáo dục và tăng cường hơn nữa đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho giáo dục.
· Tăng cường các đợt tập huấn chuyên đề về giáo án điện tử cho toàn thể giáo viên .
· Có biện pháp tích cực khuyến khích cán bộ giáo viên tự học tập nâng cao trình độ tin học và xây dựng ý thức vận dụng công nghệ thông tin vào dạy học.
Trên đây là những kinh nghiệm của tôi với hy vọng cùng đồng nghiệp có những sáng kiến hay , những bài giảng chất lượng khi sử dụng thiết bị dạy học hiện đại góp phần nâng chất lượng giáo dục của ngành . Với tuổi đời , tuổi nghề còn trẻ, tôi mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của hội đồng khoa học các cấp để tôi có thể chỉnh sửa và sớm đưa sáng kiến này áp dụng vào thực tế.

             Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
                                            
[bookmark: page24]                                                  Quang Tiến, ngày 28 tháng 03 năm 2022
	Người viết sáng kiến
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TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu tôi đã dùng trong quá trình nghiên cứu bao gồm:

1. Sách khoa tin học quyển 1-2-3-4 dành cho THCS.

2. Mạng Internet : Các bài giảng điện tử mẫu ( trên trang http://violet.vn).

3. Tài liệu về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

4. Tài liệu tập huấn tin học.

5. Một số tài liệu tham khảo khác.










image1.PNG
3tispring suite
DESKTOP

® courses

[ auizzes

[2 simulations

3 screencasts

= Interactions

D Books

1sPRING sPACE (D
[A) Pages

& online Quizzes

Courses

RECENT

Bai 9 Lam viec voi
dayso

Bai 21 Mot sotac
gia va tac pham





image2.PNG
=@

3

7 = iSpring QuizMaker
Help

ENO) i <J

Tutorials Help Community  About Feedback

Help About

< O

Updates _Aska
Question

Support

Log
n

ispring Space

™ iSpring QuizMaker

Create Recent Quizzes
& Browse.
* Survey

& @ &

Video Tutorials Community Knowledge Base Support




image3.jpeg
e [wg

et | oo (Wmsain Blsirec

= ool Toms G|

Twinan
i G | Flomr (g | Gonirs’ B Dampn o

e

[—

-

Chrenciotn Saockunics
bre i o1

oesinin
T r——
&

il

P ra—
T

e
2 vl micom.

kot U [
T

[saon | oo





image4.jpeg
Sprin inetics

Chon kiéu Sich tuong tac (Interaction)  File da mé gan day

5 Tmelne & sookinx
& o

4B prectory

(2] 3D Book

&3 Tim mdu khac @ Browse...

© 16 vo v wvén. ® Themoi dién din & 18 0 nadt ding




image5.PNG
B Insert YouTube Video

=/=] =

Video lnk:

Example: ittp:/jwi. youtube.com atch?y =gBSZHASMUZA

Preven

Click to view the instruction





image6.jpeg
Spring Sut - Phin mém b5 try sopn ghing: V-Syring Sut 6. 1 plin bin tag Viét
cua iSpring Su 6.3 VG day d e tioh nling (som iSpring Po (hay hé Prescote), Spring
‘Quiz Maker,va Sprig Kineticss tuamg thich vos Powerpot 2003, 2007, 2010, Van i
ing n i1 i Gt phin e sogn i ging i v Learin chye ghp g V61
a0 i v hudng din bing éns Vit chic chin + gip thay ¢ i Sep c bash hom
% phuc v dic e cho cong vée sovn ging cia mich
oy ance -

BB LQAbPe0 0dy 0011

R S Wy I e iy

T e o oo a

Hay Bén hé 0é duge 1 vin va cung chp dich vy 13t ahit. Cing 03 s gidp ban:

- Phi e b quyin do Spig S cg cip bote i i .
+ Phi i e Vi

e

b O g dnitinic

om0 oh

e e





image7.jpeg




image8.PNG
| (2 Record Video Narration

=

Side: 1/24

I

@ | [Fprocess ths side only

- e - ]
(B





image9.png




image10.PNG
Siide Properties - L

@ ® Slide Duration: g & Presenter +
Lo Eltayout -
SweaCiose  HideSide | Fromote Demote sato sranching Lock
I Playist -

swe  DispiySides Nesting Level Advance side Nvigation | Adwanced
= e Adance  Branching Lock _Presemter  Layout Pyt Object -
£ % NoTileclickto change o Nore No Change
1l oo Detauit None  ©Add
St e o ! =
NoTile- click to change o None No Change
2 Defautt Nene | @Add
> @0 !
NoTile~ click to change o None No Change
3 Defautt Nene | @Add
> @0 !
NoTile- click to change o None No Change
4 Defautt Nene | @Add
> @0 !
NoTile~ click to change o None No Change
s Defautt Nene | @Add
> @0 !
NoTile- click to change o None No Change
6 Defautt Nene | @Add
> @0 !

Slides: 24 Duration: 05





image11.jpeg
e Lign ket cita bai gidng
T i 6 e ]

Wl Tiewse

Wb o g Vg
ewipsavetnet
146 by i 55 o

e o]





image12.png
e iSpring’ Suite Xubt bin bl gidng trén may tih dang ding

@ e i € i v | e 0 [ i o [ Bt
MRy [dasmgcanetie
st
@miywnagarg OF Ot it
e Cr e ———

-
B sroone cormsenri
- P

i g
& .
g

oo

ssom
o i e o
Trooerma.
it eme
i s i

Do g gin

Chusttezo





